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TÓM TẮT 

Xếp thời khóa biểu là một bài toán rất khó khăn và phức tạp. Đối với thời khóa biểu trong trường 
đại học lại càng phức tạp vì việc xếp thời khóa biểu liên quan đến rất nhiều yếu tố: số học phần mở ra, 
thời gian học tập, số tiết học, giảng viên, sinh viên, phòng học… Bản thân việc xếp thời khóa biểu là 
rõ ràng nhưng mục đích, tính tối ưu của bài toán này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể rõ ràng. 
Không có chuẩn mực nào cho việc xác định tính tối ưu của một Thời khóa biểu. Điều khó nhất là ở sự 
hài lòng của người sử dụng. Sự phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu nằm ở sự mâu thuẫn 
và phức tạp của các ràng buộc về quản lý tiết dạy và nhu cầu giáo viên. Giải quyết các mâu thuẫn 
ràng buộc trên nằm ngoài phạm vi tư duy logic của thuật toán và lập trình cổ điển. Vì vậy cần phải có 
một biện pháp, công cụ hỗ trợ, với bài viết này tác giả nêu ra cách thức, giải pháp để nâng cao hiệu 
quả và tính tối ưu của công tác xếp thời khóa biểu cho các lớp tín chỉ theo mỗi đợt học của Trường 
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đáp ứng tiêu chí lấy người học làm trung tâm. 

Từ khóa: Thời khóa biểu, Phần mềm quản lý đào tạo, Các hàm trong excel, Data Validation, 
Conditional Formatting 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong năm học 2022-2023, Nhà trường quyết 

định chuyển đổi từ phần mềm quản lý đào tạo 

CMC sang phần mềm quản lý đào tạo Unisoft, 

trong giai đoạn chuyển đổi việc xây dựng thiết lập 

thời khóa biểu gặp phải nhiều khó khăn, đối với 

phần mềm unisoft các học phần được mở ra 

hàng loạt để sinh viên lựa chọn đăng ký học, vì 

số sinh viên chuyên ngành rất ít nên đa số mỗi 

môn học chỉ có thể mở ra 1 lớp học phần, nếu 2 

học phần trong 1 học kỳ mở ra trùng lịch học thì 

sinh viên có thể bị chậm tiến độ ra trường. Để 

kiểm soát được dữ liệu tránh trùng chập và đảm 

bảo các môn học mở ra trong 1 học kỳ của 1 

chuyên ngành được sắp xếp đầy đủ, không trùng 

lịch nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể đăng 

ký được tất cả các học phần theo đúng tiến trình 

đào tạo thì việc chuẩn bị dữ liệu trước khi đưa 

vào phần mềm quản lý đào tạo là rất quan trọng. 

Bài báo này đưa ra biện pháp chuẩn bị dữ liệu tối 

ưu để lập thời khóa biểu. 

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SẮP XẾP THỜI 

KHÓA BIỂU 

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học: “Thời 

khóa biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động 

dạy và học của từng lớp thuộc các khóa học, hình 

thức và chương trình đào tạo. Thời khóa biểu của 

các lớp học phần bình thường được bố trí đều 

trong các tuần của học kỳ.”. Công tác xếp thời 

khóa biểu luôn phức tạp và trong giảng dạy đại 

học lại càng phức tạp vì số học phần giảng dạy 

trong một đợt học khá nhiều (học riêng 121 lớp 

học phần, học kỳ 1 năm học 2023-2024, đến hiện 

tại mở 369 lớp học phần), liên quan đến nhiều dữ 

liệu như: xác định số học phần mở lớp, đảm bảo 

không trùng lịch của giảng viên, của sinh viên, 

đáp ứng phòng học.[1] 

Đối với phần mềm quản lý đào tạo hiện tại 

chưa có sự kiểm soát, cảnh báo trùng lịch sinh 

viên, mà chỉ cảnh báo trùng lịch giảng viên, nên 

có thể sinh viên đăng ký 2 học phần trùng lịch học 
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vẫn được chấp nhận, gây khó khăn cho việc hoàn 

thành chương trình đúng hạn của sinh viên. Để 

đảm bảo sinh viên có thể đăng ký học tất cả các 

học phần mở ra trong 1 học kỳ theo chương trình 

đào tạo, yêu cầu của người xây dựng thời khóa 

biểu cần sắp xếp các lớp học phần này đảm bảo 

không trùng lịch học. 

Việc chuẩn bị, dự kiến dữ liệu đưa vào phần 
mềm là rất quan trọng. Vì vậy trước mỗi học kỳ 
chính hoặc đợt học riêng, phòng Đào tạo luôn 
chuẩn bị trước thời khóa biểu dự kiến đảm bảo 
tất cả sinh viên có thể đăng ký được các môn cần 
học trong đợt học để tốt nghiệp đúng hạn. Để làm 
được việc này, đòi hỏi phải có một công cụ hỗ trợ 
tích cực trong công tác này để tiết kiệm thời gian 
cũng như để hạn chế đến mức thấp nhất những 
sai sót trong quá trình thực hiện. Đồng thời dễ 
dàng kiểm soát, đổi lịch giảng dạy khi cần thiết. 

Do vậy, việc thiết lập một Bảng Thời khóa 
biểu trên Excel ứng dụng linh hoạt các hàm trong 
excel, công cụ Sort, Filter, Slicer, Data Validation, 
thiết lập định dạng Conditional Formatting… sẽ 
giúp cho người làm công tác xếp Thời khóa biểu 
tiết kiệm được tối đa thời gian. Mặt khác việc 
kiểm soát được việc trùng giờ giảng đã hạn chế 
được rất nhiều những sai sót. Có thể nói, với 
cách làm đó người xếp thời khóa biểu có thể kiểm 
soát được gần như tuyệt đối sự nhầm lẫn và sai 
sót của thời khóa biểu khi gán cho mọi người 
thực hiện.[2], [3] 

3. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ DỮ LIỆU LẬP THỜI 
KHÓA BIỂU 

Để nâng cao hiệu quả của công tác lập thời 
khóa biểu cần chuẩn bị sớm và chu đáo dữ liệu 
đồng thời thực hiện các bước như sau: 

3.1. Đối với học riêng: 

Bước 1: Khi có kế hoạch tổ chức đợt học 
riêng, phòng Đào tạo nhận đơn học riêng của 
sinh viên. Thống kê danh sách sinh viên và các 
học phần sinh viên đăng ký học. 

Bước 2: Xác định số lớp học phần cần mở 
cho đợt học. Chuyển dữ liệu lớp học phần cho 
trưởng Bộ môn phân công giảng viên giảng dạy. 

Bước 3: Xếp lịch học của sinh viên trên file 
excel đảm bảo sinh viên có thể đăng ký học ở tất 
cả các học phần mà sinh viên viết trong đơn. 

Bước 4: Đưa dữ liệu đã chuẩn bị vào phần 
mềm quản lý đào tạo đang sử dụng, xứ lý đề nghị 
đổi lịch giảng dạy của giảng viên. Ban hành Thời 
khóa biểu để toàn trường thực hiện. 

3.2. Đối với học kỳ chính: 

Bước 1: Rà soát tiến độ theo chương trình 
đào tạo, đưa ra danh sách các học phần dự kiến 
mở lớp trong học kỳ đang cần lập thời khóa biểu. 

Bước 2:  

- Chuyển danh sách học phần dự kiến cho 
các Trưởng Bộ môn (đồng thời là tổ trưởng phụ 
trách chương trình đào tạo) để rà soát, phản hồi, 
bổ sung học phần.  

- Dựa trên sĩ số sinh viên các chuyên ngành 
để xác định số lớp cần mở cho một học phần, 
chuyển cho Trưởng Bộ môn phân công giảng 
viên giảng dạy đảm bảo phù hợp khối lượng 
giảng dạy của giảng viên. 

Bước 3: Từ dữ liệu đã phân công giảng viên, 
phòng Đào tạo xử lý dữ liệu trên file excel tiến 
hành sắp xếp lịch giảng dạy các học phần trong 
toàn trường đảm bảo đúng Quy chế đào tạo. 

Bước 4: Đưa dữ liệu đã chuẩn bị vào phần 
mềm quản lý đào tạo đang sử dụng, xứ lý đề nghị 
đổi lịch giảng dạy của giảng viên. Ban hành Thời 
khóa biểu để toàn trường thực hiện. 

Trong cả 2 trường hợp lập thời khóa biểu học 
kỳ chính hoặc thời khóa biểu đợt học riêng thì 
Bước 3 quyết định sự tối ưu của thời khóa biểu. 
Vậy làm thế nào để sắp xếp các học phần để đảm 
bảo người học đăng ký học đủ các học phần theo 
tiến trình chương trình đào tạo hoặc theo mong 
muốn viết trong đơn xin học riêng. 

Trong phần tiếp theo, tác giả trình bày giải 
pháp ứng dụng các hàm trong excel lồng nhau, 
công cụ Sort, Filter, Data Validation, Conditional 
Formatting thực hiện xếp thời khóa biểu đáp ứng 
không trùng lịch sinh viên, lịch giảng viên, không 
trùng phòng học, và có căn cứ để tìm vị trí trống 
có thể đổi giờ giảng hiệu quả.[4], [5] 
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4. ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ XẾP LỊCH HỌC 
TOÀN TRƯỜNG 

4.1. Một số hàm excel được sử dụng 

4.1.1. Hàm SUM 

Excel định nghĩa SUM là một phép tính "tổng 

tất cả các số trong dãy ô". Cú pháp của hàm 

SUM: 

= SUM(Number1, Number2,...) 

trong đó: Number1, Number2,... là các giá trị số 

hạng. 

Kết quả của hàm SUM là tổng của các giá trị 

được chọn. 

4.1.2. Hàm SUMPRODUT 

Hàm SUMPRODUCT trong Excel là một 

hàm tính toán linh hoạt, có thể sử dụng để thực 

hiện nhiều loại tính toán khác nhau. Công thức 

cơ bản của hàm này là: 

= SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …) 

trong đó:  

Array1 là một mảng hoặc một phạm vi các 

giá trị; 

Array2, Array3, … là các mảng hoặc phạm vi 

các giá trị tương ứng. 

Hàm SUMPRODUCT sẽ tính tổng của tích 

của các giá trị tương ứng trong các mảng hoặc 

phạm vi được chỉ định. Để dùng hàm 

SUMPRODUCT đếm không trùng trong Exel cần 

kết hợp với hàm COUNTIF, ví dụ đếm không 

trùng các giá trị trong bảng phạm vi từ ô F2 đến 

ô F11 

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11)) 

4.1.3. Hàm COUNTA 

Hàm COUNTA được sử dụng để đếm các ô 

không trống (các ô chứa giá trị chuỗi và số) trong 

một vùng dữ liệu nhất định. Cú pháp 

hàm COUNTA: 

= COUNTA(value1, value2,...) 

trong đó: value1, value2,… là những ô cần đếm 

hoặc một vùng cần đếm. 

4.1.4. Hàm COUNTIF, COUNTIFS 

+ Hàm COUNTIF được dùng để đếm số ô 
thỏa mãn điều kiện (criteria) trong một vùng dữ 
liệu được chọn (range). Cú pháp hàm COUNTIF: 

= COUNTIF(range, criteria) 

trong đó: Range: Vùng dữ liệu cần đếm; Criteria: 
Điều kiện để đếm.  

+ Hàm COUNTIFS được dùng để đếm số ô 
thỏa mãn nhiều điều kiện (criteria) trong vùng dữ 
liệu được chọn (range). Cú pháp 
hàm COUNTIFS: 

= COUNTIFS(range1, criteria1, range2, 
criteria2,…) 

trong đó: 

range1, range2…: Có thể có tối đa 127 dãy 
các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, 
tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô 
rỗng sẽ được bỏ qua; 

criteria1, criteria2…: Có thể có tối đa 127 
điều kiện để đếm. 

4.1.5. Hàm IF 

Được dùng để kiểm tra dữ liệu có thỏa điều 
kiện người dùng đặt ra hay không và trả về kết 
quả theo biểu thức logic đúng hoặc sai. Hàm IF 
có cấu trúc như sau: 

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false) 

trong đó: 

Logical_test: Điều kiện; Value_if_true: Giá 
trị trả về nếu thỏa điều kiện; Value_if_false: Giá 
trị trả về nếu không thỏa điều kiện. 

4.1.6. Hàm VLOOKUP 

Được sử dụng khi cần dò tìm dữ liệu trong 
một bảng, một phạm vi theo hàng dọc và trả về 
dữ liệu tương ứng theo hàng ngang tương ứng. 
Công thức hàm VLOOKUP: 

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, 
Col_index_ num, Range_lookup) 

trong đó:   

Lookup_value: Giá trị cần dò tìm, có thể điền 
giá trị trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên 
bảng tính. 
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Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm. 

Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ 

liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trái qua phải. 

Range_lookup: tìm kiếm chính xác hay tìm 

kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì 

mặc định là 1. Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò 

tìm tương đối. Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): 

dò tìm chính xác. 

4.1.7. Hàm IFERROR 

Excel sẽ trả giá trị lỗi về một giá trị mà bạn 

chỉ định. Công thức của hàm IFERROR là: 

=IFERROR(value, value_if_error) 

trong đó: 

Value: Một phép tính, một công thức bạn sử 

dụng để lấy giá trị mong muốn. 

 Value_if_error: Giá trị trả về khi Value bị lỗi. 

4.1.8. Hàm MAX 

Hàm MAX là hàm trả dùng để trả về giá trị 

lớn nhất trong tập giá trị cho trước. Công thức 

hàm MAX 

=MAX(number1, number2,...) 

trong đó: number1, number2: Là các giá trị cần 

so sánh. 

4.1.9. Hàm INDEX, MATCH 

Hàm INDEX trả về giá trị theo vị trí của hàng 

và cột trong một bảng hoặc một phạm vi. 

Công thức hàm INDEX 

=INDEX(array;row_num;column_num) 

trong đó:    

array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó; 

row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về 

một giá trị; 

column_num: chọn cột trong mảng từ đó trả 

về một giá trị. 

Hàm MATCH trả về vị trí tương đối của một 

giá trị trong một phạm vi. Công thức hàm MATCH 

=MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type) 

trong đó:   

Lookup_value: giá trị tìm kiếm trong mảng 

Lookup_array. 

Lookup_array: mảng hay phạm vị ô được 

tìm kiếm. 

Match_type: kiểu tìm kiếm. 

4.1.10. Hàm ROUNDUP 

Là một trong các hàm làm tròn, kết quả của 

hàm này sẽ cho ra giá trị làm tròn lớn hơn giá 

trị gốc cần làm tròn. Cú pháp hàm ROUNDUP: 

=ROUNDUP(number,num_digits) 

trong đó:    

number: Là số cần làm tròn (bắt buộc). 

num_digits: Là đối số có thể âm hoặc 

dương (bắt buộc). 

Chú ý: 

num_digits = 0 thì số được làm tròn tới số 

nguyên gần nhất. 

num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị 

trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 

số lẻ, num_digits = 2 lấy 2 số lẻ,… 

num_digits <> thì số sẽ được làm tròn 

sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = 

-1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 

làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến 

hàng nghìn... 

4.1.11. Hàm AND, OR 

Cú pháp hàm AND:  

=AND(logical1,[logical2],...) 

trong đó:  

Logical1: Là các mệnh đề, giá trị logic hay 

công thức cần kiểm tra. 

Logical2,...: Là các giá trị mệnh đề khác và 

không bắt buộc. 

Cú pháp hàm OR:  

=OR(logical1,[logical2],...) 

trong đó:   

Logical1: Là các mệnh đề, giá trị logic hay 

công thức cần kiểm tra. 
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Logical2,...: Là các giá trị mệnh đề khác và 

không bắt buộc.[4], [5] 

4.2. Cách thức phương pháp thực hiện 

Để thực hiện chuẩn bị dữ liệu trên excel, tạo 
ra 4 sheet: 

Sheet “DL_goc” chứa dữ liệu gốc và Slicer 

Sheet “Xep_TKB” chứa dữ liệu thao tác xếp 
thời khóa biểu toàn trường, danh sách các phòng 
học giảng đường. 

Sheet “TKB_lop_CN” chứa dữ liệu thời khóa 
biểu theo lớp chuyên ngành, theo dõi xem đảm 
bảo đủ số học phần cần học của lớp chuyên 
ngành và các học phần mở ra không trùng thời 
gian. 

Sheet “TKB_ban_hanh” chứa biểu tổng hợp 
in thời khóa biểu đã sắp xếp 

4.2.1. Xử lý dữ liệu trên sheet dữ liệu gốc 

Đầu tiên tính tổng các học phần cần mở lớp, 
nhập công thức: 

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(B3:B241,B3:B241)) 

Thêm dòng để chèn đủ các lớp cần mở 
(chẳng hạn học phần mở ra 2 lớp lý thuyết thì loại 
lớp đặt là LT1, LT2). Thêm cột “Tên lớp học phần” 
dùng hàm để ghép Tên học phần_khóa đào 
tạo_(HK_1_23_24)_Loại lớp. Thêm cột “Số tuần 
học”, tính thời gian học bằng cách lấy ngày kết 
thúc trừ đi ngày bắt đầu chia cho 7 và làm tròn 
lên số nguyên gần nhất. Tại ô Q3 nhập hàm:         

= ROUNDUP((P3-O3)/7;0) 

Tương tự, tính số tiết lý thuyết/ tuần, số tiết 
thực hành/ tuần cũng dùng hàm ROUNDUP. 

Sau đó Sort (sắp xếp) toàn bộ bảng dữ liệu 
theo Bộ môn quản lý học phần và theo tên học 
phần, để đưa các tên học phần như nhau về gần 
nhau. Tiếp theo thêm cột “Mã lớp HP” để đánh số 
thứ tự lớp học phần sẽ mở. tại ô AB3, nhập hàm: 

= IF(COUNTIF($E$2:E3; E3)=1; 

MAX($AB$2:AB2)+1;INDEX($AB$2:AB2; 

MATCH(E3; $E$2:E2;0)))  

 

Hình 1. Dữ liệu lập thời khóa biểu 

Cuối cùng ẩn bớt cột cho dễ theo dõi và thiết 
lập các Slicer để lọc nâng cao theo lớp chuyên 
ngành và theo tên giảng viên, nhằm kiểm soát tất 

cả các môn học mở cho 1 lớp học phần và danh 
sách học phần mà giảng viên tham gia giảng dạy. 
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Hình 2. Thiết lập Slicer 

4.2.2. Xếp thời khóa biểu 

Chuyển toàn bộ dữ liệu gốc sang sheet 
“Xep_TKB”, bên cạnh song song với bảng dữ liệu 
vừa chuyển lập bảng “Xếp TKB”, ngày học từ thứ 
2 đến thứ 7, các tiết trong ngày từ tiết 1 đến tiết 
12. Thực hiện sắp xếp giờ giảng trên bảng này, 
cột “số tiết/tuần theo TKB” là cột để kiểm soát việc 

nhập đủ số tiết cần phải lập, Tại ô AD4, nhập 
công thức: 

=COUNTA(AE4:CX4) để đếm số tiết đã lập trên 
TKB.  

Lập thêm bảng phụ cạnh bảng vừa lập để 
thực hiện link dữ liệu sang biểu in thời khóa biểu 
toàn trường. 

 

Hình 3. Xếp lịch giảng dạy, học tập 
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Việc kiểm soát không cho phép nhập quá số 

tiết trên tuần và số phòng học trong một thời gian 

học được thiết lập dựa trên công cụ Data 

Validation. Trong một học kỳ giảng viên có ít lớp 

học phần nên việc trùng lịch giảng được kiểm 

soát dễ dàng thông qua Filter. Việc kiểm soát 

trùng giờ của sinh viên có thể được thiết lập dựa 

trên công cụ Conditional Formatting. Hoặc lập 

thêm sheet “TKB_lop_CN”, việc lập sheet này sẽ 

nhìn thấy lịch đặt vào để các lớp mở ra không 

trùng lịch học, thuận lợi kiểm tra lớp học phần đã 

được xếp lịch đủ môn chưa và dễ dàng nhìn thấy 

tiết trống để có thể điều chỉnh thời khóa biểu nếu 

cần. 

Sau khi xếp xong giờ giảng, Filter (lọc) theo tiết 

học để xếp phòng học cho lớp học phần. 

4.2.3. Kiểm soát thời khóa biểu lớp chuyên 

ngành 

Kiểm tra số học phần cần mở ra cho lớp 

chuyên ngành trên sheet “DL_goc” đã thiết lập 

Slicer, trên sheet “TKB_lop_CN”, đặt lịch vào chỗ 

trống trên thời khóa biểu sao cho không trùng lịch 

giảng của giảng viên, sau đó quay lại điền vào 

sheet “Xep_TKB”. 

 

Hình 4. Lịch học tập theo lớp chuyên ngành 

4.2.4. In thời khóa biểu 

Bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP, cập 

nhật dữ liệu tự động từ bảng xếp thời khóa biểu 

trong sheet “Xep_TKB” sang bảng in thời khóa 

biểu toàn trường.  

Đây là bước cuối cùng của công đoạn xếp 

thời khóa biểu. Dựa trên quy trình này, việc điều 

chỉnh thời khóa biểu theo nhu cầu của giảng viên 

được xem xét và thực hiện bằng cách rà soát, 

thống kê các vị trí có thể di chuyển sang mà ít 

ảnh hưởng đến học phần khác nhất. Và khi sửa 

dữ liệu sẽ tự động điều chỉnh trên biểu thời khóa 

biểu sẽ in ra. 
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Hình 5. Ban hành thời khóa biểu 

5. KẾT LUẬN 

Trên yêu cầu thực tế của Nhà trường, để 
đảm bảo mọi sinh viên có thể đăng ký học tất cả 
các học phần theo đúng tiến trình đào tạo, tạo 
điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cần 
phải thiết lập, chuẩn bị dữ liệu thời khóa biểu 
khoa học và hợp lý trước khi đưa vào phần mềm 

unisoft, có thể đây chưa phải là phương pháp tối 
ưu vì vẫn còn tồn tại sự không hài lòng của một 
số giảng viên, tuy nhiên phương pháp này tạo 
nên sự đảm bảo cho yêu cầu tốt nghiệp đúng hạn 
của người học, giải quyết nguyện vọng chính 
đáng của mọi người học trong trường, trong điều 
kiện hiện tại, hướng tới mục tiêu đào tạo lấy 
người học làm trung tâm. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF CREDIT CLASS SCHEDULE WORKING 
BY STUDENT-CENTED TRAINING CRITERIA 

ABSTRACT:  
Scheduling is a very difficult and complex problem. For university timetables, it is even more 

complicated because scheduling involves many factors: number of courses opened, study time, 
number of classes, lecturers, students, classrooms. … The scheduling itself is obvious, but the purpose 
and optimization of this problem has never been and will never be clear. There is no standard for 
determining the optimality of a Timetable. The hardest thing is in user satisfaction. The most 
complicated problem of scheduling lies in the contradiction and complexity of lesson management 
constraints and teacher needs. Solving the above constraints is beyond the scope of logical thinking 
of algorithms and classical programming. Therefore, it is necessary to have a support tool, in this 
article, the author outlines ways and solutions to improve the efficiency and optimization of the work of 
scheduling for each credit class. The course at Quang Ninh University of Industry meets the criteria of 
being learner-centered. 

 Keywords: Schedule, Training management software, Functions in excel, Data Validation, 
Conditional Formatting 
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